
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

03/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ NÔNG LÂM SẢN TÂY BẮC 

0108682799

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ 0220

2. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

3. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

4. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

5. Khai thác và thu gom than cứng 0510

6. Khai thác và thu gom than non 0520

7. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

8. Khai thác quặng sắt 0710

9. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

10. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

11. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

13. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

14. Khai thác và thu gom than bùn 0892

15. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

17. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

18. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

21. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VÀ NÔNG LÂM 
SẢN TÂY BẮC 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAY BAC MINERALS AND 
AGRICULTURAL AND FORESTRY PRODUCTS COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAYBAC MAF CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902.149.358
Email:

Fax:
Website:
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15.000.000.000 VNĐ

22. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất than hoạt tính (các bon hoạt tính) và sản 
phẩm hạt trao đổi ion.

2029(Chính)

23. Phá dỡ 4311

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết
- Đại lý mua bán hàng hóa (loại trừ đấu giá) 

4610

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(loại trừ các hàng hóa cấm)

4620

27. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

28. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than 
cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha, Than hoạt tính; - Dầu mỏ, dầu thô, 
diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa; 
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; - Dầu mỡ 
nhờn, xăng dầu đã tinh chế

4661

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
- Bán buôn sơn và véc ni; Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, 
sỏi; Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; Bán buôn kính 
phẳng;
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; Bán buôn ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn bình đun nước nóng; Bán 
buôn thiết bị vệ sinh như: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ vệ 
sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; Bán buôn dụng cụ cầm tay: 
Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác

4663

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

32. Bốc xếp hàng hóa 5224

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001071019349

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN GIA TRANH                Nam
19/12/1971 Kinh Việt Nam

14/11/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001071019349
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương 
Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đồi 2, Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN GIA TRANH                Nam

19/12/1971 Kinh Việt Nam

14/11/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC và TTXH     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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